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(1) (2) (3=4+5
)

(4) (5) (6=7+8
+9)

(7) (8) (9) (10=11
+12)

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

1  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 22  0  22 22  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

2  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai 

7  1  6 7  5  0  2  0  0  0  0  0  0  28 

3  Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2  0  2 1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0 

4  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Đối với 
bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 trở về sau) 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

5  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

9  0  9 4  4  0  0  5  5  0  0  0  0  0 

6  Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 
kinh doanh 

2  0  2 2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

7  Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình xây 
dựng cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo, tượng đài, 
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

45  2  43 40  40  0  0  3  3  0  0  2  0  0 
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không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

8  Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công 
trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo, tượng đài, 
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

3  0  3 3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

9  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 5  0  5 5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

10  Giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học cơ 
sở (ngoài tỉnh) 

85  0  85 83  71  10  2  2  2  0  0  0  0  2 

11  Giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân Cựu 
chiến binh từ trần 

1  1  0 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

12  Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối 
với thân nhân người có công 

7  1  6 5  5  0  0  1  1  0  0  1  0  0 

13  Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật 

6  0  6 6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

14  Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối 
với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 

3  0  3 2  2  0  0  1  1  0  0  0  0  0 

15  Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối 
với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 
đặc biệt nặng. 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

16  Hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã 
hội (được trợ giúp thường xuyên tại công đồng) 

115  4  111 110  107  3  0  4  4  0  0  0  0  0 

17  Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo 
trợ xã hội 

2  0  2 0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0 
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18  Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch 
COVID-19 

2  0  2 2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  50 

19  Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại 
dịch COVID-19 

6  0  6 6  4  1  1  0  0  0  0  0  0  16 

20  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

1  1  0 0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 

21  Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 74  0  74 74  74  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

22  Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các 
đối tượng bảo trợ xã hội 

197  4  193 173  173  0  0  23  23  0  0  0  0  0 

23  Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về 
thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề; 

4  1  3 4  2  0  2  0  0  0  0  0  0  50 

24  Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về 
thành tích đột xuất. 

2  1  1 2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  50 

25  Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 4  0  4 4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

26  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2  0  2 2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

27  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 51  1  50 51  51  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

28  Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 
tuổi; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

62  0  62 62  62  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

29  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 145  0  145 145  145  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

30  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất 

1  1  0 0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0 

31  Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi 
trường 

1  1  0 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Tổng số 868 19 849 819 796 14 9 42 41 1 0 5 0 1 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


